
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-SCT Khánh Hòa, ngày      tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp báo giá thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

“Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu ngành Công thương”

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành triển khai

năm 2026;

Thực hiện nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số được giao chủ trì năm 2026, Sở

Công Thương đang triển khai xây dựng hồ sơ đề xuất chủ trương và dự kiến kinh

phí thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu ngành Công thương”.

Để có cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, Sở Công Thương thông báo đến

các tổ chức, doanh nghiệp về việc nhận báo giá theo nội dung tại Phụ lục I Thông

báo này.

Báo giá đề nghị gửi về Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Khu liên

cơ II- 04 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong vòng 10 ngày

tính từ ngày 15/07/2026.

Lưu ý: Báo giá phải tuân thủ theo Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày

01/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định lập và quản lý chi

phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân

sách nhà nước; các quy định pháp luật khác có liên quan.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp. Trân trọng./.

Nơi nhận (VBĐT): GIÁM ĐỐC

- Trang thông tin điện tử Sở (đăng tin);

- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Văn Nhựt



Phụ lục I

NỘI DUNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO GIÁ NHIỆM VỤ “XÂY DỰNG HỆ 

THỐNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU SỐ NGÀNH CÔNG THƯƠNG”

 (Kèm theo Thông báo số       /TB-SCT ngày    /07/2026 của Sở Công Thương)

1. Mục tiêu đầu tư

a) Mục tiêu tổng quát

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của Sở Công

Thương theo hướng xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; hỗ trợ người

dân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh

doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Khánh Hòa trong thời gian tới.

b) Mục tiêu cụ thể

Tạo lập hệ thống thông tin nhằm quản lý tập trung, thực hiện số hóa, cập nhật

các dữ liệu theo thời gian thực để quản lý toàn diện ngành Công thương trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trong hoạt động công vụ của Sở Công

Thương, bao gồm cung cấp các công cụ tra cứu, khai thác dữ liệu số để phục vụ

công tác lập báo cáo, ra quyết định, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham

mưu, quản lý nhà nước của Sở Công Thương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do UBND

tỉnh giao.

Phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động công khai,

chia sẻ dữ liệu (khi phù hợp) lên môi trường mạng để hỗ trợ nhu cầu tra cứu, tiếp cận

thông tin, góp phần minh bạch thông tin, góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu

tư trong và ngoài nước đối với tỉnh Khánh Hòa.

Kết nối, liên thông, đồng bộ và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu dùng

chung, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành trong tỉnh và bộ,

ngành Trung ương theo quy định, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

2. Quy mô đầu tư

a) Xây dựng Phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu ngành Công thương (theo Phụ

lục Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh). Các chức năng

chính của phần mềm tại Phụ lục II Thông báo này.

b) Chuẩn hóa, tạo lập và chuyển đổi cơ sở dữ liệu các lĩnh vực trong phạm vi

quản lý ngành Công thương;

c) Đào tạo hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ.



3. Địa điểm, phạm vi đầu tư

 Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời gian đầu tư: năm 2026

5. Các nội dung khác: theo điểm b, khoản 3, Điều 4, Thông tư số

39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ.



Phụ lục II

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

 (Kèm theo Thông báo số        /TB-SCT ngày    /07/2026 của Sở Công Thương)

1. Chức năng phân hệ quản lý dữ liệu Công nghiệp

STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

I PHÂN HỆ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÔNG NGHIỆP

1 Quản lý dữ liệu cụm công nghiệp

2 Quản lý Doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp

3 Quản lý dữ liệu khu công nghiệp

4 Quản lý doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ

5 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp Công nghiệp

6 Quản lý dữ liệu Cơ sở sản xuất công nghiệp

7 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp

8 Quản lý kho chứa vật liệu nổ công nghiệp

9 Quản lý dữ liệu cơ sở Công nghiệp nông thôn

10 Quản lý dữ liệu cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ

11 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp hóa chất

II PHÂN HỆ CHIA SẺ DỮ LIỆU CÔNG NGHIỆP

12 Quản lý thông tin kết nối với hệ thống thông tin khác

13 Quản lý phân quyền kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin khác

14 Quản lý Token của hệ thống thông tin khác

15 Quản lý chia sẻ dữ liệu cụm công nghiệp

16 Quản lý chia sẻ dữ liệu khu công nghiệp

17 Quản lý chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp



STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

18 Quản lý chia sẻ dữ liệu Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ

19 Quản lý chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp công nghiệp

III PHÂN HỆ QUẢN LÝ QUY HOẠCH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

20 Quản lý danh mục giai đoạn quy hoạch

21 Quản lý dự án quy hoạch cụm công nghiệp

22 Quản lý dữ liệu quy hoạch cụm công nghiệp

23 Quản lý dự án quy hoạch khu công nghiệp

24 Quản lý dữ liệu quy hoạch khu công nghiệp

25 Quản lý dự án quy hoạch hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

26 Quản lý dữ liệu quy hoạch hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

27 Báo cáo tổng hợp quy hoạch cho các lớp dữ liệu công nghiệp

IV PHÂN HỆ BÁO CÁO THỐNG KÊ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

28 Thống kê dữ liệu cụm công nghiệp

29 Thống kê doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ về dệt may, da giày

30 Thống kê dữ liệu khu công nghiệp

31 Thống kê dữ liệu doanh nghiệp Công nghiệp

32 Thống kê dữ liệu doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp

33 Thống kê dữ liệu doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp

34 Thống kê dữ liệu doanh nghiệp sản xuất rượu thủ công

35
Xuất Mẫu báo cáo Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường theo thông tư 34 của BCT

V PHÂN HỆ DASHBOARD

36 Xem trang chính Dashboard

37 Xem biểu đồ thống kê dữ liệu cụm công nghiệp



STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

38 Xem biểu đồ thống kê cụm công nghiệp

39 Xem biểu đồ thống kê Doanh nghiệp thuộc cụm công nghiệp

40 Xem biểu đồ thống kê doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ

41 Xem biểu đồ thống kê khu công nghiệp

42 Xem biểu đồ thống kê doanh nghiệp Công nghiệp

43 Xem biểu đồ thống kê Cơ sở sản xuất công nghiệp

44 Xem biểu đồ thống kê doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp

45 Xem biểu đồ thống kê doanh nghiệp hoạt động hóa chất

46 Xem biểu đồ thống kê doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp

47 Xem biểu đồ thống kê doanh nghiệp sản xuất rượu thủ công

VI PHÂN HỆ XÁC THỰC

48 Đăng nhập phần mềm

49 Cập nhật thông tin cá nhân

50 Thay đổi mật khẩu

51 Lấy lại mật khẩu đã quên

VII PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

52 Quản trị người dùng

53 Quản lý nhóm quyền

54 Quản lý phân quyền cho nhóm quyền

55 Cấu hình sao lưu dữ liệu

56 Quản lý nhật ký hệ thống

2. Chức năng phân hệ quản lý dữ liệu Thương mại - Xuất nhập khẩu



STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

I
PHÂN HỆ QUẢN LÝ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP

KHẨU

1 Quản lý dữ liệu chợ

2 Quản lý dữ liệu siêu thị

3 Quản lý dữ liệu trung tâm thương mại

4 Quản lý dữ liệu cửa hàng xăng dầu

5 Quản lý dữ liệu thương nhân phân phối xăng dầu

6 Quản lý dữ liệu tổng kho xăng dầu

7 Quản lý dữ liệu trạm nạp (Cấp) LPG/LNG/CNG

8 Quản lý dữ liệu kho khí LPG/LNG/CNG

9 Quản lý dữ liệu cửa hàng LPG/LNG/CNG

10 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp hoạt động điện lực bán lẻ

11 Quản lý dữ liệu sàn thương mại điện tử

12 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp thương mại điện tử

13 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp bán hàng đa cấp

14 Quản lý dữ liệu trung tâm Logistics

15 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp xúc tiến thương mại

16 Quản lý dữ liệu hội, hiệp hội

17 Quản lý dữ liệu hợp tác xã

18 Quản lý dữ liệu cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

19 Quản lý dữ liệu cơ sở phân phối bán lẻ

20 Quản lý Thương mại điện tử và kinh tế số

21 Quản lý dữ liệu cửa hàng bán lẻ

22
Quản lý dữ liệu hội chợ/sự kiện kết nối giao thương, xúc tiến thương mại

nước ngoài



STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

23 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp XTTM trong nước

24 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp XTTM ngoài nước

25 Quản lý dữ liệu cơ sở bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài

26 Quản lý dữ liệu thương nhân buôn bán/bán lẻ thuốc lá

27 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp xuất khẩu

28 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp nhập khẩu

29 Quản lý dữ liệu văn phòng đại diện thương nhân/Doanh nghiệp nước ngoài

30 Quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ

31 Quản lý dữ liệu thương nhân buôn bán lẻ rượu

32 Quản lý dữ liệu doanh nghiệp SXSH (Đánh giá nhanh, đánh giá tổng thể)

33 Quản lý Phòng vệ thương mại

34 Quản lý Hội nhập quốc tế

II
PHÂN HỆ CHIA SẺ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP

KHẨU

35 Quản lý thông tin kết nối với hệ thống thông tin khác

36 Quản lý phân quyền kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin khác

37 Quản lý Token của hệ thống thông tin khác

38 Quản lý chia sẻ dữ liệu siêu thị

39 Quản lý chia sẻ dữ liệu chợ

40 Quản lý chia sẻ dữ liệu Trung tâm Logistics

41 Quản lý chia sẻ dữ liệu hợp tác xã

42 Quản lý chia sẻ dữ liệu chuỗi cửa hàng (cửa hàng tiện lợi)

43 Quản lý chia sẻ dữ liệu cửa hàng xăng dầu

44 Quản lý chia sẻ dữ liệu Thương nhân bán buôn thuốc lá



STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

45 Quản lý chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp nhập khẩu

46 Quản lý chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp bán hàng đa cấp

47 Quản lý chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp thương mại điện tử

48 Quản lý chia sẻ dữ liệu Doanh nghiệp xuất khẩu

III
PHÂN HỆ QUY HOẠCH LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - XUẤT

NHẬP KHẨU

50 Quản lý danh mục giai đoạn quy hoạch

51 Quản lý dữ liệu quy hoạch chợ

52 Quản lý dữ liệu quy hoạch siêu thị

53 Quản lý dữ liệu quy hoạch trung tâm thương mại

54 Quản lý dữ liệu quy hoạch kinh doanh xăng dầu

55 Quản lý dữ liệu quy hoạch ngành thương mại

56
Báo cáo tổng hợp quy hoạch cho các lớp dữ liệu thuộc lĩnh vực thương

mại - xuất khẩu

IV PHÂN HỆ BÁO CÁO THỐNG KÊ

57 Thống kê dữ liệu chợ

58 Thống kê dữ liệu siêu thị

59 Thống kê dữ liệu trung tâm thương mại

60 Thống kê dữ liệu cửa hàng xăng dầu

61 Thống kê dữ liệu sàn thương mại điện tử

62 Thống kê dữ liệu doanh nghiệp thương mại điện tử

63 Thống kê dữ liệu doanh nghiệp bán hàng đa cấp

64 Thống kê dữ liệu trung tâm Logistics

65 Thống kê dữ liệu doanh nghiệp xúc tiến thương mại

66 Xuất Mẫu báo cáo công tác phát triển cửa hàng xăng dầu theo thông tư 34



STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

của BCT

67 Xuất Mẫu báo cáo công tác phát triển chợ theo thông tư 34 của BCT

68
Xuất Mẫu công tác phát triển siêu thị, trung tâm thương mại theo thông tư

34 của BCT

V PHÂN HỆ DASHBOARD

69
Xem biểu đồ thống kê số liệu các lớp dữ liệu thuộc lĩnh vực thương mại -

xuất khẩu

70
Xem trang chính Dashboard tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch

vụ

71 Xem trang chính Dashboard báo cáo kim ngạch nhập khẩu

72 Xem trang chính Dashboard Báo cáo kim ngạch xuất khẩu

VI PHÂN HỆ BÁO CÁO CHỈ TIÊU

73 Quản lý danh mục chỉ tiêu công thương

74 Quản lý kế hoạch

75 Quản lý chỉ tiêu của kế hoạch

76 Cập nhật dữ liệu chỉ tiêu báo cáo kim ngạch nhập khẩu

77 Xem báo cáo kim ngạch nhập khẩu.

78 Cập nhật dữ liệu chỉ tiêu báo cáo kim ngạch xuất khẩu

79 Xem báo cáo kim ngạch xuất khẩu.

80
Cập nhật dữ liệu chỉ tiêu báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp theo thông

tư 34 của BCT

81 Xem Báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp theo thông tư 34 của BCT

82
Cập nhật dữ liệu chỉ tiêu báo cáo sản phẩm công nghiệp chủ yếu theo thông

tư 34 của BCT

83 Xem báo cáo sản phẩm công nghiệp chủ yếu theo thông tư 34 của BCT

84
Cập nhật dữ liệu chỉ tiêu báo cáo Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

dịch vụ theo thông tư 34 của BCT



STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG

85
Xem báo cáo Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ theo thông

tư 34 của BCT

86 Cấu hình biểu tượng kế hoạch

VII PHÂN HỆ DANH MỤC CÔNG THƯƠNG

87 Quản lý danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

88 Quản lý danh mục hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

89 Quản lý danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp

90 Quản lý danh mục lĩnh vực công thương

91 Quản lý danh mục dịch vụ xuất nhập khẩu
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